	ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 
XÃ DÂN TIẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH CÔNG KHAI
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và vận động ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026
 trên địa bàn xã Dân Tiến
(Cập nhật đến hết ngày 01/10/2026)

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ ỦNG HỘ
	Số tiền

	1
	BQL các khu công nghiệp Thái nguyên
	800.000.000

	2
	Anh Hùng lao động Nguyễn Huy Quý hủ tịch HĐQT Tổng GĐ công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long
	160.000.000

	3
	Công ty  TNHH Thương Mại và Xây dựng Bình Linh
	30.000.000

	5
	Gia đình ông Ong khắc Sớm xóm Phố Chợ xã Dân Tiến 
	10.000.000

	6
	Ông Triệu Văn Ba - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư Phát triển xây dựng Việt Phú
	10.000.000

	7
	Công ty cổ phần xây lắp Đông Anh
	5.000.000

	8
	Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Thanh Bình TN
	5.000.000

	9
	Công ty TNHH Là Dương
	5.000.000

	10
	Gia đình ông Lê Văn Chín xóm Đoàn Kết xã Dân Tiến
	3.000.000

	11
	Công ty TNHH Tâm Phúc
	3.000.000

	12
	Công ty TNHH Xây dựng Hồng Đăng
	2.000.000

	13
	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Quang TN
	2.000.000

	14
	Công ty cổ phần thương mại DTXL Việt Thái
	2.000.000

	15
	Ông Trần Văn Quân. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Anh Quân, xóm Đồng Quán
	1.500.000

	16
	Trường TH&THCS Dân Tiến 
	20.000.000

	17
	Trường TH&THCS Bình Long
	16.835.000

	18
	Trường Mầm non Dân Tiến I
	13.364.000

	19
	Trường TH&THCS Phương Giao
	13.600.000

	20
	Trường Mầm non Dân Tiến 2
	9.843.000

	21
	Công An xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên
	12.500.000

	22
	Văn Phòng Đảng ủy xã Dân Tiến
	2.000.000

	23
	Ban chỉ huy quân sự xã Dân Tiến
	5.000.000

	24
	Cơ quan MTTQ xã Dân Tiến
	3.300.000

	25
	Phòng Kinh tế xã Dân Tiến
	2.100.000

	26
	Văn Phòng HĐND, UBND xã Dân Tiến
	1.663.000

	27
	Phòng văn hóa xã hội xã Dân Tiến
	2.150.000

	28
	Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Dân Tiến
	1.500.000

	29
	Trung tâm Hành chính công xã Dân Tiến
	1.400.000

	30
	Trạm y tế xã Dân Tiến
	1.100.000

	31
	Cán bộ và nhân dân xóm Đồng Quán, xã Dân Tiến
	1.200.000

	32
	Cán bộ và nhân dân xóm Long Thành, xã Dân Tiến
	1.800.000

	33
	Cán bộ và nhân dân xóm Đồng Rã xã Dân Tiến
	1.600.000

	34
	Cán bộ và nhân dân xóm Phủ trì, xã Dân Tiến
	2.500.000

	35
	Cán bộ và nhân dân xóm Đoàn Kết, xã Dân Tiến
	1.500.000

	36
	Cán bộ và nhân dân xóm Phố Chợ, xã Dân Tiến
	1.700.000

	37
	Cán bộ và nhân dân xóm Vẽn, xã Dân Tiến
	2.000.000

	38
	Cán bộ và nhân dân xóm Làng Mười, xã Dân Tiến
	1.500.000

	39
	Cán bộ và nhân dân xóm Phương Bá, xã Dân Tiến
	2.000.000

	40
	Cán bộ và nhân dân xóm Bình Long, xã Dân Tiến
	1.500.000

	41
	Cán bộ và nhân dân xóm Làng Chẽ, xã Dân Tiến
	2.000.000

	42
	Cán bộ và nhân dân xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến
	2.000.000

	43
	Cán bộ và Nhân dân xóm Đồng Dong, xã Dân Tiến
	1.000.000

	44
	Cán bộ và Nhân dân xóm Xuất Tác
	1.000.000

	45
	Cán bộ và Nhân dân xóm Na Bả
	1.010.000

	46
	Cán bộ và Nhân dân xóm Lân Vai
	600.000

	47
	Cán bộ và Nhân dân xóm Bình Tiến
	700.000

	48
	Cán bộ và Nhân dân xóm Quảng Phúc
	2.000.000

	49
	Cán bộ và Nhân dân xóm Đồng Bản
	1.300.000

	50
	Nguyễn Đình Việt- Phó Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 
	500.000

	51
	Vũ Thị Huệ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã
	3.000.000

	52
	Ma Văn Đạt, Phó BT thường trực Đảng uỷ xã
	2.000.000

	53
	Mông Thị Tuyết Nhung, Phó BT Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã
	2.000.000

	54
	Trần Lê Dũng, Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó CTUBND xã
	1.000.000

	55
	Dương Bảo Khánh, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban XD Đảng Đảng uỷ xã
	1.000.000

	56
	Trịnh thanh Tùng, Uỷ viên BTV, Chủ Nhiệm Uỷ ban KT Đảng uỷ
	1.000.000

	57
	Tô Quốc Huy, Uỷ viên BTV, Trưởng Công an xã
	1.000.000

	58
	Đặng Đăng Thông, Uỷ viên BTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã
	1.000.000

	59
	Trần Quang Hưng, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tich HĐND xã
	1.000.000

	60
	Tô văn Khải, Uỷ viên BTV, Chủ tịch UBMTQ xã
	1.000.000

	61
	Hoàng Văn Thảo, Đảng uỷ viên Phó Chủ tịch UBND xã
	500.000

	62
	Hoàng Văn Lộc, Đảng uỷ viên, Chánh Văn phòng Đảng uỷ xã
	500.000

	63
	Ngô văn Tạo, Đảng uỷ viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã
	500.000

	64
	Lương Đỗ Hà My, Đảng uỷ viên, Phó Trưởng Ban XD Đảng 
	500.000

	65
	Hà Hồng Hạnh, Đảng uỷ viên, Hiệu Trưởng Trường TH và THCS Dân Tiến
	500.000

	66
	Nguyễn Văn Chí, Đảng uỷ viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ xã
	500.000

	67
	Triệu Văn Hùng, Đảng uỷ viên, Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND xã
	500.000

	68
	Nguyễn Văn Anh, Đảng uỷ viên, Phó Trưởng Ban VH-XH xã
	500.000

	69
	Nguyễn Tuấn Xuất, Đảng uỷ viên, Hiệu trưởng Trường TH và THCS Bình Long
	500.000

	70
	Phạm Thành Vinh, Đảng uỷ viên, Hiệu Trưởng trường TH và THCS Phương Giao
	500.000

	71
	Nguyễn Thị Mươi, Đảng uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Dân Tiến 1
	500.000

	72
	Nguyễn Thị Phượng, Đảng uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Dân Tiến 2
	500.000

	73
	Vũ Văn Nam, Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ Vẽn
	500.000

	74
	Nông Văn Khởi, Chuyên viên Ủy ban Kiển tra Đảng ủy xã Dân Tiến
	200.000

	75
	Nông Văn Nam, Chuyên viên Ủy ban Kiển tra Đảng ủy xã Dân Tiến
	200.000

	76
	Đàm Văn Hoàng, Chuyên viên Ủy ban Kiển tra Đảng ủy xã Dân Tiến
	200.000

	77
	Hà Trung Thông, Bí thư Chi bộ xóm Phố Chợ
	200.000

	78
	Triệu Văn Thành, BT chi bộ xóm Phủ Trì
	100.000

	79
	Bàn Phuc Hiện, Trưởng xóm Na Bả
	100.000

	80
	Hoàng Xuân Đích, Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Đồng Dong, xã Dân Tiến
	100.000

	81
	Hà Văn Thượng, Bí thư Chi bộ xóm Tân Tiến
	100.000

	82
	Nguyễn Văn Trọng chi bộ xóm Bình Tiến
	100.000

	83
	Lê Văn Bắc, Trưởng BCTMT xóm Đồng Bản
	200.000

	84
	Hoàng Khình, Trưởng ban Công tác MT Lân Vài
	100.000

	85
	Ngô Văn Đại, TB Công TMT xóm Quảng Phúc
	200.000

	86
	Dương Thị Xuân, Trưởng ban CTMT Làng Chẽ
	100.000

	87
	Trần Văn Tường, Trưởng ban CTMT xóm Đồng Quán
	100.000

	88
	Hoàng Phi Long, Trưởng ban CTMT xóm Đồng Rã
	100.000

	89
	Bùi Thị Hương Giang, Trưởng ban CTMT Phương Bá
	100.000

	90
	Phạm Văn Tiến, Trưởng xóm Bình Long
	200.000

	91
	Hoàng Chiến Thắng, Bí Thư chi bộ Đồng Rã
	100.000

	92
	Dương Thị Phượng, Trưởng xóm Long Thành
	100.000

	93
	Triệu Thúy Lưu, Phó Trưởng xóm Phương Bá
	100.000

	94
	Hoàng Văn Khái, Trưởng xóm Đồng rã
	100.000

	95
	Vi Văn Hùng, Bí thư Chi bộ Bình Long
	100.000

	96
	Nguyễn Thị Mây, Bí thư Chi bộ Làng Mười
	100.000

	97
	Hoàng Văn Quỳnh, Bí thư Chi bộ Đồng Quán
	100.000

	98
	Hoàng Văn Bình, Trưởng xóm Lân Vai
	100.000

	99
	Đỗ Văn Tế, Trưởng xóm Lãng Chẽ
	100.000

	100
	Tằng Văn Đạt, Trưởng xóm Vẽn
	100.000

	101
	Trần Tuấn Hồi, Bí thư chi bộ Quảng Phúc
	200.000

	102
	Lưu Văn Vụ, Trưởng xóm Phố Chợ
	100.000

	103
	Lê Văn Hùng, Bí thư Chi bộ Đoàn Kết
	100.000

	104
	Lương Ngọc Dũng, Trưởng ban CTMT Phố Chợ
	200.000

	105
	Đàm Văn Tuấn, Trưởng ban CTMT xóm Vẽn
	100.000

	106
	Đặng Văn Hiển, Trưởng xóm Phương Giao
	100.000

	107
	Đặng Quyết Thắng, Bí thư Chi bộ Phương Giao
	100.000

	108
	Triệu Văn Cương, Trưởng ban CTMT Làng Mười
	100.000

	109
	Triệu Tiến Thanh, Bí thư Chi bộ Na Bả
	100.000

	110
	Đặng Vũ Lăng, Trưởng ban CTMT Phương Giao
	100.000

	111
	Triệu Tiến An, Trưởng ban CTMT Na Bả
	100.000

	112
	Lê Văn Hạt, Trưởng xóm Đoàn Kết
	100.000

	113
	Lê Quang Hưởng, Trưởng ban CTMT Tân Tiến
	100.000

	114
	Triệu Thị Thắm, Trưởng ban CTMT Long Thành
	200.000

	115
	Âu Văn Chính, Bí thư Chi bộ Làng chẽ
	100.000

	116
	Nông Văn Hồng, Trưởng xóm Làng Mười
	100.000

	117
	Lý Văn Quê, Trưởng xóm Đồng Bản
	200.000

	118
	Phan Văn Sự, Bí thư Chi bọ Đồng Bản
	200.000

	119
	Dương Văn Mức, Bí thư Chi bộ Đồng Dong
	100.000

	120
	Hoàng Văn Sáo, Trưởng ban CTMT Bình Long
	100.000

	121
	Hầu Văn Thành, Bí thư Chi bộ Lân Vai
	100.000

	122
	Âu Thị Thúy, Bí thư Chi bộ Phương Bá
	200.000

	123
	Tô Thị Luyên, Trưởng ban CTMT Phủ Trì
	100.000

	 
	Tổng cộng
	1.201.065.000




* Lưu ý: Danh sách trên được cập nhật số liệu đăng ký ủng hộ và ủng hộ đến thời điểm công khai. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dân Tiến tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ đến hết ngày 31/12/2026 theo Thư ngỏ của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dân Tiến. Các khoản ủng hộ phát sinh sau thời điểm công khai sẽ được tiếp tục cập nhật, công khai theo quy định./.

